  NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓAN QUÝ I NĂM 2005
Ngày 31 tháng 03 năm 2005.
                                               Đơn vị tính: Đồng VNĐ
	TÀI SẢN
	KỲ NÀY
	KỲ TRƯỚC

	I. TIỀN MẶT TẠI QUỸ
	33,464,856,587 
	32,371,631,554

	II. TIỀN GỬI TẠI NHNN
	78,179,529,042 
	44,771,075,304

	III. TIỀN GỬI TẠI CÁC TCTD TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI
	421,876,768,113 
	248,788,708,746

	IV. CHO VAY CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC
	40,535,000,000 
	47,410,000,000

	1. Cho vay các tổ chức tín dụng khác
	40,535,000,000 
	47,410,000,000

	2. Dự phòng phải thu khó đòi(***)
	 
	-

	V. CHO VAY CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ, CÁ NHÂN TRONG NƯỚC
	2,134,705,593,647 
	1,890,471,932,994

	1. Cho vay các Tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước
	2,139,002,340,630 
	1,894,265,520,549

	2. Dự phòng phải thu khó đòi
	(4,296,746,983)
	(3,793,587,555)

	VI. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ
	180,514,915,601 
	186,579,802,140

	1. Đầu tư vào chứng khoán
	154,996,427,676 
	164,985,826,956

	2. Góp vốn liên doanh, mua cổ phần
	25,518,487,925 
	21,593,975,184

	VII. TÀI SẢN
	39,998,812,361 
	39,559,828,002

	1. Tài sản cố định
	39,767,187,550 
	39,327,449,591

	2. Tài sản khác
	231,624,811 
	232,378,411

	VIII. TÀI SẢN CÓ KHÁC
	142,671,497,681
	43,998,625,601

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN
	3,071,946,973,032 
	2,533,951,604,341


	

	NGUỒN VỐN
KỲ NÀY
KỲ TRƯỚC
I. TIỀN GỬI CỦA KBNN VÀ CÁC TCTD KHÁC
1,245,037,721,947 
1,025,282,386,371
1. Tiền gửi của kho bạc nhà nước
 
-
2. Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác
1,245,037,721,947 
1,025,282,386,371
II. VAY NHNN, CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC
74,008,000,000 
52,487,750,000
1. Vay ngân hàng nhà nước
 
-
2. Vay tổ chức tín dụng trong nước
74,008,000,000 
50,360,000,000
3. Vay tổ chức tín dụng nước ngoài
 
-
4. Nhận vốn cho vay đồng tài trợ
 
2,127,750,000
III. TIỀN GỬI CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ DÂN CƯ
1,317,632,354,511 
1,098,724,484,688
VI. VỐN TÀI TRỢ ỦY THÁC ĐẦU TƯ
32,418,458,900 
28,258,812,800
V. PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ
 
-
VI. TÀI SẢN NỢ KHÁC
148,454,864,736 
74,295,811,646
VII. VỐN VÀ CÁC QUỸ
240,110,908,602 
211,291,547,167
1. Vốn của các tổ chức tín dụng
200,000,000,000 
200,000,000,000
2. Quỹ của các tổ chức tín dụng
40,110,908,602 
11,291,547,167
VIII. CHÊNH LỆCH THU - CHI
14,284,664,334 
43,610,811,669
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,071,946,973,030 
2,533,951,604,341



